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PHẦN I : Trắc nghiệm ( 8 điểm )     

        Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài. 

Câu 1 ( 1 điểm )  Số “ tám trăm chín mươi hai triệu” viết là 

A. 800 920 000 B. 820 000 000                            C. 80 200 000 D. 800 200 000 

Câu 2 ( 1 điểm ) Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 112 75…  > 112 754 b) 27… 091 940 <  278 091 940 

Câu 3( 1 điểm ) Số có 9 000 000 + 300 000 + 2  là số 

A.  903 000 B. 9 320 000 C. 9 300 002 D. 9 302 000 

Câu 4 ( 1 điểm )     Làm tròn số 341 357 019 đến hàng trăm nghìn được số 

A. 341 200 000 B. 341 300 000 A. 341 000 000 A. 341  

Câu 5 ( 1 điểm )    Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?  

Mỗi người học sinh cần có những phẩm chất sau: 

- Khiêm tốn 

- Thật thà 

- Dũng cảm 

A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.  

B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.   

C. Đánh dấu phần chú thích.  

D. Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. 

Câu 6 (1 điểm)   Dòng nêu đúng và đầy đủ cấu tạo của một đoạn văn là: 

A. Câu mở đoạn và các câu làm rõ những đặc điểm đã nêu. 

B. C. Gồm nhiều câu sắp xếp theo trình tự hợp lí, làm rõ đặc điểm của đối 

tượng. 

     C. Gồm nhiều câu: Câu mở đoạn giới thiệu và nêu khái quát về đối tượng. Các 

câu tiếp theo làm rõ những đặc điểm nêu ở câu mở đoạn. 

    D. Gồm câu giới thiệu và các câu tiếp theo. 



Câu 7( 1 điểm ):   Trong các từ sau, từ nào là danh từ riêng: Bờ Y, cửa khẩu, quốc 

tế, ngã ba, Đông Dương, Tây Nguyên, quốc gia? 

A. Bờ Y, Khánh Hoà, 

vườn  quốc gia Cúc Phương. 

 B. Đông Dương, Bờ Y,  

Tây Nguyên. 

   

C. Tây Nguyên, Đông Dương,  

ngã ba. 

 C. Bờ Y, quốc tế,  

Tây Nguyên. 

Câu 8( 1 điểm ): Điền tên riêng đã cho vào chỗ trống thích hợp: 

- Nói đến Thành phố Hoa Phượng đỏ là người ta nói đến thành phố……… 

- Hoàng Sa và ………………………là hai quần đảo lớn của Việt Nam. 

- Năm 1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại Bến cảng ………………… 

( Trường Sa, Hải Phòng, Nhà Rồng ) 

PHẦN II: Tự luận( 2 điểm ) 

Câu 9( 1 điểm )   Bạn Hải mua một hộp bánh vị sôcôla có 5 chiếc giá 55 000 đồng. 

Vậy mỗi chiếc bánh sôcôla có giá là bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


